
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 29 0010 ULNMTC BT (P)/ VMC NS bóc UXTC-
mong con

7 2 50 3003 UBT 2 bên 4 cm

7 3 41 ĐT UNBT (T) 8cm/độc thân

7 4 37 1011 UNBT (P) 6cm

8 5 49 3003 UXTC+UNBT (T) 5cm

8 6 36 2002 đoạn sản

8 7 32 3023 UNBT (T) 8cm/VMC MLT

9 8 30 ĐT NXTC có cuống, pb UBT (P) 

9 9 31 1001 UNBT (P) 4cm + VS II 

9 10 22 1001 VS II 3 năm/UBT (T) 6cm  

11 11 39 2002 UNBT (P) 6cm

11 12 43 ĐT UNBT (P) 5cm

11 13 28 ĐT UNBT (T) 8cm

11 14 27 1011 UNBT (T) 6cm

4 0 0

7 1 50 3003 UBT (T) 8cm

7 2 47 3023 UXTC dưới niêm mạc gây rong kinh

7 3 33 ĐT UXTC CÓ CUỐNG 7CM

8 4 46 3003 UXTC 12 TUẦN

8 5 39 3022 LNMTC BT (T) 7CM DÍNH

8 6 22 0010 UNBT (P) 5CM/VS II

9 7 45 3013 SSD II - CTC DÀI

11081

12714

12800

12921

12843

PM

Ngày: 01/02/2010 

12771

12745

12775

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

12936

12753

12799

12806

12786

12787

13601

12803

12853

13057

10376

HỌ VÀ TÊN

BN THAI NGOÀI TC

TRẦN THỊ NGẦN

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN T  HƯƠNG GIANG

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ THÚY

LÊ VÕ THU NGÂN

NGUYỄN THỤY ANH THƯ

NGUYỄN T  XUÂN DUNG

BÙI THỊ HOA QUẾ

HUỲNH THỊ LOAN

PHẠM THỊ HOA

NGUYỄN T  THU THÚY

HÀ DIỆU LINH

BN THAI NGOÀI TC

Thứ: BA 
Ngày: 02/02/2010 

12912

12770

ĐÀO THỊ XUYẾN

ĐÀO THỊ SỮA

CAO HỒNG THỦY

NGUYỄN THỊ LINH

VƯƠNG THỊ KIM LOAN

QUÁCH THỊ NHẬM

HÀ THỊ MỘNG VÂN

Từ ngày 01/02/2010 đến ngày 07/02/2010 (Tuần3)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS nối 2 ODT

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  bóc u 

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + Ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc U, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS treo TC vào mỏm nhô, SHA- cắt đoạn 
CTC

BS PHẨU THUẬT

THƯƠNG.BM + XUÂN.NT

Q.KHOA + X.TRANG2

THU THỦY + Q.KHOA + X.TRANG2

THU HÀ 2 + Q.HƯƠNG

THU HÀ 2 + Q.HƯƠNG

HƯNG.TTĐT + MỸ NGỌC + TH TRÚC

HƯNG.TTĐT + MỸ NGỌC

HƯNG.TTĐT + MỸ NGỌC 

THỌ + BẢO ANH

THỌ + BẢO ANH

THỌ + BẢO ANH

H.TUẤN + TRÍ 2

H.TUẤN + TRÍ 2

P.DUNG + T.HẰNG

P.DUNG + T.HẰNG

THĂNG.BM + T.NGỌC

THỐNG + M TUYẾT + V.HÙNG

THỐNG + M TUYẾT + V.HÙNG

THỐNG + V.HÙNG

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

LƯU + G CHUỒN + TT.LINH



9 8 29 0010 U BÌ BT (T) 4x3MM/VSII

9 9 24 1001 VS II / TẮC Ứ DỊCH 2 TV

11 10 29 1001 UNBT (P) 7CM 

11 11 28 0010 ULNMTC BT (T) 5CM DÍNH

11 12 30 1001 UNBT (P) 8CM

11 13 25 ĐT UNBT (P) 5CM

11 14 44 3023 UBT (T) 7cm

4 0 0

7 1 48 2002 UBT (P) 6cm

7 2 40 2002 NXTC 3X3.2CM/CƯỜNG KINH

7 3 23 1001 ĐOẠN SẢN/MLT

8 4 49 ĐT TSPH ĐH NMTC TÁI PHÁT

8 5 43 0000 VS I/ĐA NXTC 12 TUẦN

8 6 37 0000 UBT (T) 7CM/MONG CON

9 7 66 1000 UBT (P) 8cm/MÃN KINH

9 8 32 1011 UXTC 7CM

9 9 27 0000 UBT 2 BÊN 10CM

9 10 35 2022 UBT (P) 6cm

9 11 22 0000 UBT (T) 6cm

11 12 31 0000 UBT 2 BÊN 7CM

11 13 30 ĐT UBT (P) 8cm

11 14 26 0000 UBT (P) 7cm

11 15 34 2012 UBT (P)

4 0 0

4 0 53 3003 SA BÀNG QUANG

7 1 46 3013 UNBT (T) 10CM DÍNH 

7 2 46 1001 UBT (P) 7cm, # Ứ DỊCH TV (P)

12965

12964

12826

12842

12888

12872

8759

12807

12914

12874

Thứ: TƯ 
Ngày: 03/02/2010 

12797

13052

540

13075

12907

50

12899

12902

49

12913

12932

12974

285

12859

309

NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN

QUAN DIỆU THẮM

BÙI THỊ TỊNH

PHAN THỊ MINH QUYÊN

TRẦN THỊ GIANG

TRẦN THỊ MỸ SEN

PHAN THỊ THUYỀN

BN THAI NGOÀI TC

PHÙNG T.KIM HOA

ĐỖ THỊ ĐAN THANH

ĐÀO THỊ THU HẰNG

THÁI THỊ TÌNH

PHẠM THỊ NHƠN

GIANG THỊ LẦY

BÙI THỊ MƯỚT

TRẦN THỊ LỆ HỒNG

TRẦN THỊ KIM HOANH

PHẠM THỊ MAI

TRẦN THỊ NGỌC HƯƠNG

TRẦN THỊ TUYẾT TRỊNH

NGUYỄN THỊ HOÀI THƠ

LÝ THỊ NGỌC THI

PHÙNG THỊ TRÚC LIỄU

BN THAI NGOÀI TC

NGUYỄN THỊ CHI 

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

ĐẶNG THỊ THANH NGA

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BÓC NX

NS CĐ NẾU ĐƯỢC NỐI ODT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS SỬA THÀNH TRƯỚC, SHA 

NS Cắt HTTC+ 2PP

NS CĐ, TTTXT

Thứ: NĂM 
Ngày: 04/02/2010 

LƯU + TT.LINH

LƯU + TT.LINH

H.HIỆP + TRINH

H.HIỆP + TRINH

H.HIỆP + TRINH

NGỮ + ÁI KHANH

NGỮ + ÁI KHANH

BAN MAI + THANH MAI

MỸ NHI + H.THẮM + LÊ DIỆP

MỸ NHI + LÊ DIỆP

MỸ NHI + LÊ DIỆP

V.THÀNH + Q.NHẬT + TT.LINH

V.THÀNH + TT.LINH

V.THÀNH + TT.LINH

B.P.NGA + HIẾN MINH + PHƯỢNG.TTĐT

B.P.NGA + PHƯỢNG.TTĐT

B.P.NGA + PHƯỢNG.TTĐT

TUYẾT NGA + VÕ

TUYẾT NGA + VÕ

TR.HẠNH + THIÊN TRANG

TR.HẠNH + THIÊN TRANG

M.TÂM + THỤC TRANG

M.TÂM + THỤC TRANG

KIM CHI + THU NGUYỆT 

CHƯƠNG TRÌNH NIỆU PHỤ KHOA 

M.LOAN + QUANG + NG.THẢO

M.LOAN + QUANG 



7 3 31 0010 UXTC 12 TUẦN/MONG CON/VMC BÓC 
UXTC

8 4 43 2022 UXTC 12 TUẦN

8 5 40 0000 UBT (T) 8cm/HM I DO CHỒNG

8 6 37 0000 UXTC 7CM/VS I

9 7 49 2002 UBT (T) 7CM/CTC VIÊM XẤU

9 8 42 ĐT UBT (T) 7cm

9 9 31 2002 UBT (P) 8cm

11 10 32 2012 ULNMTC BT (T) 7cm

11 11 22 ĐT UBT (P) 7cm

11 12 23 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 17 0000 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 43 1021 UBT (T) 5cm/VMC

7 2 31 2002 UBT (P) 7cm

7 3 47 2012 UBT (P) 8cm

8 4 46 4004 UBT (P) 5cm

8 5 39 ĐT NXTC 10tuần 

8 6 35 2002 UBT (T) 6cm/VMC NS BÓC U

9 7 56 6016 UBT (T) 6cm

9 8 39 0000 VS I-LNMTC 2 BÊN BT

9 9 32 0000 UBT (T) 6CM/MONG CON

11 10 45 4004 UBT (P) 5cm

11 11 22 ĐT UBT (T) 6cm

11 12 39 2002 UBT (P) 8cm

11 13 28 0000 UBT (P) 8cm

12922

7399

12994

35

12901

396

30

12927

12953

12947

12949

13012

13031

Thứ: SÁU 
Ngày: 05/02/2010 

8105

13002

13046

12937

13005

12988

462

4

65

12969

12992

PHAN THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ KIM THU

LÊ THỊ ĐẦM

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ THU TRANG

LÊ ÁNH TUYẾT

THỊ XÀ BƯỞI 

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

MAI THỊ LỆ QUYÊN

VÕ THỊ MINH THƯ 

NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU 

BN THAI NGOÀI TC

NGUYỄN THỊ THU NĂM

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGÔ THỊ KIM HÂN

ĐẶNG THỊ HỒNG

TỪ THÚY HỒNG

MAI THỊ LAN PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ HAI

NGUYỄN THỊ THU

HUỲNH NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ HUỆ

TRẦN THÚY KIỀU

DƯƠNG THỊ KIM CÚC

TRẦN THỊ CẨM CHÂU

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc U, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC - OB/KTSD+BÓC UBT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

M.LOAN + QUANG 

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + TT.LINH

XUÂN CẨM + TT.LINH

XUÂN CẨM + TT.LINH

CHƯƠNG + DUY + TÚ

CHƯƠNG + DUY

CHƯƠNG + DUY

NAM ANH + V.HÙNG

NAM ANH + V.HÙNG

HUỲNH HẢI + TRÚC ANH

HUỲNH HẢI + TRÚC ANH

TRƯƠNG THẢO + BÙI PHƯỢNG

M.TUẤN + K.LIÊN

M.TUẤN + K.LIÊN

THƯƠNG + M.TUẤN + K.LIÊN

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + TT.LINH

NGỌC HẢI + TT.LINH

QUANG TUẤN + MAI THẢO

QUANG TUẤN + MAI THẢO

NGỌC HẢI + TT.LINH

PHAN NGA + M.TUYẾT + H.THƯ

PHAN NGA + H.THƯ

PHAN NGA + H.THƯ

K.HOÀNG + THU

K.HOÀNG + THU



Ngày 28 tháng 1 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


